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Bài 19. NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM 

Ở CÁC THẾ KỶ X – XV 

Câu 1. Tính đến thế kỷ XV, cha ông ta đã có mấy lần đánh bại giặc ngoại 

xâm tại vị trí sông Bạch Đằng? 

A. 2 lần. 

B. 3 lần. 

C. 4 lần. 

D. 5 lần. 

Câu 2. “Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn 

Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh”. 

Câu thơ trên nhắc đến nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam? 

A. Lê Hoàn.. 

B. Lê Lợi. 

C. Lý Thường Kiệt. 

D. Nguyễn Trãi. 

Câu 3. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung của các cuộc chiến đấu 

chống ngoại xâm ở nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV? 

A. Đều chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc. 

B. Đều kết thúc bằng một trận quyết chiến chiến lược, đập tan ý đồ xâm lược 

của kẻ thù. 

C. Đều là các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của dân tộc 

D. Nhân đạo, hòa hiếu đối với kẻ xâm lược bại trận là một trong những nét nổi 

bật 

Câu 4. Cho các dữ kiện sau: 

1. Kháng chiến chống Tống thời Lý. 

2. Kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần. 

3. Kháng chiến chống Minh thời Hồ. 

4. Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê. 

Hãy sắp xếp các dự kiện theo thứ tự thời gian từ trước đến sau về các 

cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở nước ta trong các thế kỷ X – XV. 

A. 4, 1, 2, 3. 



B. 2, 3, 4, 1. 

C. 1, 4, 2, 3. 

D. 1, 2, 4, 3. 

Câu 5. Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem 

quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”? 

A. Lý Thường Kiệt. 

B. Trần Thủ Độ. 

C. Trần Hưng Đạo. 

D. Trần Thánh Tông. 

Câu 6. Nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên thắng lợi của cha ông ta 

trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở thế kỷ X – XV là 

A. Sự đồng lòng, đoàn kết của triều đình và nhân dân. 

B. Có nhiều người lãnh đạo tài giỏi. 

C. Có nhiều kế sách hay. 

D. Lòng yêu nước, muốn bảo vệ đất nước của triều đình và nhân dân. 

Câu 7.  Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Hàm Tử là những địa điểm liên 

quan đến cuộc kháng chiến nào ở thế kỷ X – XV? 

A. Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê. 

B. Kháng chiến chống Tống thời Lý. 

C. Kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần. 

D. Kháng chiến chống Minh thời Hồ. 

Câu 8. Ai là tác giả của câu nói: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không 

thèm làm vương đất Bắc”? 

A. Lý Thường Kiệt. 

B. Trần Quốc Toản. 

C. Trần Bình Trọng. 

D. Lê Lai. 

Câu 9. Năm 1077, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Lý Thường 

Kiệt đã đánh tan quân Tống tại 

A. sông Bạch Đằng. 

B. châu Ung, châu Khâm, châu Liêm. 

C. bến Chương Dương. 

D. phòng tuyến sông Như Nguyệt. 



Câu 10. “Đánh đâu được đó, khởi Tiền Lê 

Nội loạn, ngoại xâm,... vốn bộn bề. 

Chém chúa Chiêm Thành, yên xã tắc 

Diệt quân triều Tống, ấm làng quê”. 

Những dòng thơ trên nhắc đến nhân vật nào? 

A. Lê Hoàn. 

B. Lý Thường Kiệt. 

C. Lê Lợi 

D. Lê Lai 

 


